
B2-T2-4
STT MSSV Lớp Họ & Lót Tên Điểm 1 Điểm 2 Điểm

1 12114118 DH12QR Đồng Thành An 7 5 5.6
2 13149003 DH13DL Nguyễn Trường An
3 13149002 DH13DL Lê Trang Bích An 6 3.5 4.3
4 12113373 DH12NH Liêu Thi Hồng Anh 3 4.5 4.1
5 12126103 DH12SH Phan Lê Tú Anh 6 6 6.0
6 13149011 DH13DL Trần Ngô Quốc Anh 5 5 5.0
7 13113007 DH13NH Nguyễn Phước Anh 3 6 5.1
8 13126010 DH13SM Phạm Thị Kiều Anh 9 7.5 8.0
9 11172036 DH11SM ừng Thế Bảo 8 4 5.2
10 13149026 DH13DL Phạm Thị Ngọc Bích 6 5 5.3
11 13149596 DH13DL Ka Biển 4 4 4.0
12 13149020 DH13DL Lâm Quang Bình 1 7.5 5.6
13 13149030 DH13DL Huỳnh Thị Mỹ Chi 4 1.5 2.3
14 12111231 DH12CN Nguyễn Phạm Minh Chương 4 4 4.0
15 13149044 DH13DL Nguyễn Văn Cường
16 13149039 DH13DL Bùi Chí Cường
17 13149070 DH13QM Nguyễn Trọng Đạc 4.5 3.2
18 13149068 DH13DL Mai Thị Anh Đào
19 13149069 DH13DL Nguyễn Thị Bé Đào 4 3 3.3
20 11131070 DH11CH Lê Trọng Đạt 3 0 0.9
21 12113122 DH12NH Nguyễn Văn Đạt 6 8 7.4
22 13149074 DH13DL La Nguyễn Tiến Đạt
23 13149079 DH13DL Phạm Quốc Đạt 6 9.5 8.5
24 13149075 DH13DL Lê Tất Đạt
25 12126312 DH12SH Nguyễn Thị Trúc Diễm 4 5.5 5.1
26 13149085 DH13DL Trương Ngọc Điệp
27 11113321 DH11NH Lưu Thanh Đoàn 4 3.5 3.7
28 13149060 DH13DL Bùi Thanh Dũng 8 8 8.0
29 12116234 DH12NY Nguyễn Thanh Duy 6 4.5 5.0
30 13149057 DH13DL Nguyễn Thanh Duy 4 8 6.8
31 12111097 DH12TA Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên 5 3 3.6
32 12149098 DH12QM Võ Trường Giang 3 6 5.1
33 13149096 DH13DL Nguyễn Thị Cẩm Giang 8 6.5 7.0
34 13149118 DH13DL Ngô Mai Hân
35 12126339 DH12SH Lưu Thị Lệ Hằng 5 5 5.0
36 11113102 DH11NH Nguyễn Hồng Hậu 2 1.4
37 13149120 DH13DL Nguyễn Thị Hẹn 6 5.5 5.7
38 12111312 DH12CN Nguyễn Thái Hiển 4 3.5 3.7
39 11117002 DH11CT Đinh Thị Hiệp 5 1 2.2
40 13149127 DH13DL Nguyễn Quốc Hiệp 7 4.5 5.3
41 11113107 DH11NH Nguyễn Long Hồ 4 3 3.3
42 13149131 DH13DL Ngô Thị Hoa 5 5 5.0
43 13149138 DH13DL Nguyễn Hồ Huy Hoàng 3 6 5.1
44 11172080 DH11SM Quách Thị Thu Hồng
45 13149164 DH13DL Nguyễn Tiến Hùng
46 13149166 DH13DL Trần Mạnh Hùng 5 4.5 4.7
47 12116343 DH12NY Nguyễn Thị Hương 4 4.5 4.4
48 13149172 DH13DL Nguyễn Ngọc Hương 6 4.5 5.0
49 13149148 DH13DL Đặng Tuấn Huy
50 13149159 DH13DL Võ Ngọc Huyền 4 6.5 5.8
51 12336061 CD12CS Ngụy Quốc Kháng 2 6.5 5.2
52 12336123 CD12CS Nguyễn Tuấn Khoa 3 7.5 6.2
53 10147043 DH10QR Trần Trung Kiên 2 1.4
54 12149033 DH12QM Phạm Thị Thanh Lai 4 5.5 5.1
55 13149199 DH13DL Ngô Gia Lâm 3 4 3.7
56 12114298 DH12QR Lâm Cao Thùy Lê 7 5 5.6
57 12131187 DH12CH Nguyễn Thị Mỹ Lệ 5 3 3.6
58 12116233 DH12NT Huỳnh Thị Mỹ Lệ 6 5.5 5.7
59 13149201 DH13DL Nông Thị Lệ 4 5.5 5.1



60 13149212 DH13DL Nguyễn Thị Thùy Linh
61 13149216 DH13DL Thạch Thị Pha Linh
62 12113033 DH12NH Phan Hữu Lộc 5 2.5 3.3
63 11113273 DH11NH Quách Thành Lợi 4 2.5 3.0
64 11149228 DH11QM Lê Đức Lợi 3 3.5 3.4
65 12112144 DH12TY Nguyễn Khánh Long 5 3 3.6
66 13149228 DH13DL Bùi Thị Lụa 5 4.5 4.7
67 11172246 DH11SM Võ Anh Luân
68 13149231 DH13DL Nguyễn Thị Mai 6 5.5 5.7
69 13149233 DH13DL Đinh Thị Triều Mến 9 4 5.5
70 12114190 DH12QR Lê Ngọc Minh 7 4.5 5.3
71 13149237 DH13DL Nguyễn Xuân Bình Minh 4 5.5 5.1
72 12336069 CD12CS Nguyễn Hoàng Nam 3 5.5 4.8
73 11157199 DH12DL Nguyễn Hoài Nam 3 3.5 3.4
74 13117085 DH13CT Huỳnh Thị Kim Ngân 3 5.5 4.8
75 13149250 DH13DL Nguyễn Thị Ngân 4 3 3.3
76 13149267 DH13DL Trần Thị Ngọc 8 5 5.9
77 13149266 DH13DL Lê Thị Bích Ngọc 4 3.5 3.7
78 13149272 DH13DL Trương Châu Vĩnh Nguyên 7 4.5 5.3
79 13149270 DH13DL Lê Phúc Nguyên 2 4.5 3.8
80 12113042 DH12NH Trương Hoài Nhân 3 5.5 4.8
81 12125079 DH12BQ Đào Thị Yến Nhi 4 6 5.4
82 13149278 DH13DL Lương Thị Như Nhi 9 8 8.3
83 13149277 DH13DL Lê Kim Tuyết Nhi 7 7 7.0
84 13149284 DH13DL Nguyễn Thị Nhung
85 13149283 DH13QM Bùi Thị Hồng Nhung 7 5.5 6.0
86 12125271 DH12DD Cao Minh Nhựt 5 4 4.3
87 13149603 DH13DL Đinh Phôn 4 4 4.0
88 13149310 DH13DL Nguyễn Thị Hải Phượng 7 6 6.3
89 13149604 DH13DL Ka Ya Phượng 4 3 3.3
90 11170033 DH11KL Huỳnh Vũ Quân 8 4.5 5.6
91 13149316 DH13QM Dương Tố Quyên 6 6.5 6.4
92 13149319 DH13DL Đặng Ngọc Quyền 5 4.5 4.7
93 12113052 DH12NH Đor Tung Síp 5 2.5 3.3
94 13149331 DH13DL Bùi Thị Sương 9 8 8.3
95 13149336 DH13DL Nguyễn Anh Tài
96 13149334 DH13DL Bạch Hồng Tài
97 12149401 DH12QM Nguyễn Thị Thanh Tâm 3 7 5.8
98 13149344 DH13DL Trần Thị Thu Tâm
99 13149343 DH13DL Phan Minh Tâm 4 5 4.7
100 10149170 DH10QM Võ Tân 5 4 4.3
101 12126393 DH12SH Diệp Minh Tân 2 1.4
102 13149365 DH13DL Nguyễn Huỳnh Thị H Thắm 7 7 7.0
103 12336143 CD12CS Nguyễn Văn Thân 3 4.5 4.1
104 11114059 DH11LN Nguyễn Xuân Hoài Thanh 2.5 1.8
105 13149353 DH13DL Trần Huy Thanh
106 13149352 DH13DL Tôn Thị Kim Thanh 3 7 5.8
107 12149425 DH12QM Lê Thị Thảo 6 6 6.0
108 13149358 DH13DL Nguyễn Thị Thảo
109 13149608 DH13DL Lâm Thị Ngọc Thảo 2 3.5 3.1
110 12111174 DH12TA Trương Nguyễn Mai Thi 4 4 4.0
111 12114057 DH12LN Nguyễn Đình Thiện 1 1.5 1.4
112 12127024 DH12MT Lê Hoài Thu 5 4 4.3
113 13149391 DH13DL Tạ Thị Thu 6 7.5 7.1
114 13149394 DH13DL Đinh Thị Diệu Thuy 5 3 3.6
115 12127264 DH12MT Nguyễn Thị Minh Thuý 7 3.5 4.6
116 13149396 DH13DL Lê Thị Thúy 7 7 7.0
117 12117121 DH12CT Lê Thị Ngọc Thùy 4 6 5.4
118 12112308 DH12TY Nguyễn Thị Thủy 5 5.5 5.4
119 13149395 DH13DL Nguyễn Thị Thủy 5 4.5 4.7
120 13149403 DH13DL Nguyễn Ngọc Ti 5 8 7.1



121 13149407 DH13DL Lâm Mỹ Tiên 5 5.5 5.4
122 12127182 DH12MT Trần Nhật Tiến 6 6 6.0
123 10112256 DH10TY Thạch Thị ánh Tím 2 1.5 1.7
124 13149610 DH13DL Triệu Đức Toàn
125 12145207 DH12BV Nguyễn Ngọc Tốt 5 4 4.3
126 13149433 DH13DL Trần Thị Bảo Trân 4 6.5 5.8
127 11157313 DH11DL Đỗ Ngọc Thiên Trang 5 4 4.3
128 12125344 DH12DD Nguyễn Hoàng Quỳnh Trang 4 6.5 5.8
129 13149425 DH13DL Nguyễn Thị Thùy Trang 4 6 5.4
130 13149419 DH13DL Hà Thị Trang
131 13149427 DH13DL Phạm Thị Huyền Trang 8 7 7.3
132 13149418 DH13DL Bạch Hồ Huyền Trang 5 4.5 4.7
133 13149444 DH13DL Võ Minh Trí 5 4.5 4.7
134 13149436 DH13DL Nguyễn Thị Việt Trinh 5 4.5 4.7
135 13149613 DH13DL Đàm Kim Trọng 3 3 3.0
136 13149445 DH13DL Võ Văn Trọng 4 6 5.4
137 13149453 DH13DL Đỗ Thị Mỹ Trúc 7 7.5 7.4
138 12149505 DH12QM Nguyễn Đức Trung 6 6.5 6.4
139 13149458 DH13DL Nguyễn Sỹ Trường 6 8.5 7.8
140 13149451 DH13DL Nguyễn Thị Bích Truyền
141 10157227 DH10DL Nguyễn Tư 3 3 3.0
142 12125059 DH12BQ Bùi Anh Tuấn 8 7 7.3
143 12145212 DH12BV Đỗ Ngọc Tuấn 4 4 4.0
144 13149463 DH13DL Lê Hữu Tuấn 4 4 4.0
145 13149467 DH13DL Phạm Văn Tuấn 3 4.5 4.1
146 13149461 DH13DL Lê Anh Tuấn 6 6 6.0
147 12336113 CD12CS Ngô Thanh Tùng 4.5 3.2
148 11113238 DH11NH Huỳnh Nguyễn Cát Tường 4 3.5 3.7
149 13149469 DH13DL Đỗ Thị Mỹ Tuy 8 4.5 5.6
150 13149488 DH13DL Nguyễn Thùy Vân 5 5 5.0
151 13149493 DH13DL Nguyễn Thị Yến Vi 7 4.5 5.3
152 13149501 DH13DL Nguyễn Văn Vũ 5 3.5 4.0
153 13149500 DH13DL Bùi Hoàng Khánh Vũ 6 5.5 5.7
154 12111309 DH12CN Nguyễn Văn Vương 4 3.5 3.7
155 13149509 DH13DL Lê Thị Yến Xuyến 7 4.5 5.3
156 13149517 DH13DL Nguyễn Thị Như ý
157 13149519 DH13DL Phan Thị Như ý
158 12111162 DH12TA Phan Thị Hải Yến 3 2 2.3
159 13149513 DH13DL Nguyễn Thị Ngọc Yến 8 4.5 5.6
160 13113275 DH13NH Huỳnh Thị Ngọc Yến 5 4 4.3


